Tài liệu tham khảo

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CẦN RÀ SOÁT CHUYÊN SÂU
	STT
	Tên văn bản
	Văn bản dùng làm Căn cứ pháp lý ban hành
	Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế cho văn bản dùng làm
Căn cứ pháp lý ban hành
	Cơ quan 
Rà soát

	 
	Năm 1999
	
	
	

	1
	Quyết định số 28/1999/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 1999 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh
	- Quyết định số 96/TTg ngày 18/02/1995 

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Quyết định số 96/TTg đã được thay thế bằng Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010
	Sở Công thương

	
	Năm 2003
	
	
	

	2
	Quyết định số 475/2003/QĐ-UB ngày 13/5/2003 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
	- Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991
- Nghị định số 22/CP ngày 09/3/1995

- Quyết định 1856/NN-KHCN/QĐ ngày 01/11/1996 
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991 đã được thay thế bằng Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004
- Nghị định số 22/CP đã được thay thế bằng Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 
- Quyết định 1856/NN-KHCN/QĐ không còn phù hợp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	Năm 2005
	
	
	

	3
	Quyết định số 1011/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Pháp lệnh Đo lường 1999

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Pháp lệnh Đo lường 1999 đã được thay thế bằng Luật Đo lường 2011
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4
	Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7  năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	- Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004


	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lưc:
- Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT hết hiệu lực từ ngày 03/10/2008
	Sở Giao thông vận tải

	
	Năm 2006
	
	
	

	5
	Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	- Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004

- Quyết định số 01/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2005

- Quyết định số 09/2005/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2005
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lưc:

- Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN đã được thay thế bằng Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 

- Quyết định số 01/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2005 đã được thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009
- Quyết định số 09/2005/QĐ-BKHCN không còn phù hợp
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5  năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Pháp lệnh chất lượng hàng hóa 1999
- Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004

- Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Pháp lệnh chất lượng hàng hóa 1999 đã được thay thế bằng Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

- Nghị định số 179/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

- Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN hết hiệu lực ngày 28/12/2007
	Sở Khoa học và Công nghệ

	7
	Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
	- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002
- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013
	Sở Tư pháp

	8
	Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2013/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 123/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/22007/NĐ-CP

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT đã được thay thế bằng Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	9
	Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định hạn mức  đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có ao vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP


	Sở Tài nguyên và Môi trường

	10
	Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
	- Luật Tài nguyên nước 1998

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Luật Tài nguyên nước 1998 đã được thay thế bằng Luật Tài nguyên nước 2012
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	11
	Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của UBND v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	12
	Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Nam v/v điều chỉnh quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước (đã được sửa đổi bổ sung bằng Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam)
	- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006

- Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2010/NĐ-CP
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 120/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 44/2008/NĐ-CP, 

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2013/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 123/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/22007/NĐ-CP

- Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam đã hết hiệu lực thi hành.
	Sở Tài chính

	
	Năm 2007
	
	
	

	13
	Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp Giấy phép hoạt động điện lực
	- Luật Điện lực 2004
- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Luật Điện lực sửa đổi 2012
- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN còn hiệu lực đến 14/12/2013 và sẽ được thay thế bằng Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013
	Sở Công thương

	14
	Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 Về ban hành Quy định tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Quyết định số 1131/2004/QĐ-UBND ngày 14/8/2004 
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực:
- Quyết định số 1131/2004/QĐ-UBND đã được thay thế bằng quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012
	Văn phòng UBND tỉnh

	15
	Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 43/2006/NĐ-CP
	Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính

	16
	Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005

- Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007
	Căn cứ pháp lý đã hết liệu lực:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
- Nghị định số 78/2007/NĐ-CP đã được thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	17
	Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng
	- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5//2007

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2013/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 123/2007/NĐ-CP, 

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 120/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC đã hết hiệu lực ngày 16/11/2009
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	Năm 2008
	
	
	

	18
	Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP

- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT đã được thay thế bằng Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 18/12/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	19
	Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

- Nghị định 65/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006

- Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
- Nghị định 65/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 35/2009/NĐ-CP ngày 07/4/2009

- Nghị định 81/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT đã hết hiệu lực từ ngày 07/01/2009
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	20
	Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005
- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006


	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực:
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
	Sở Thông tin và Truyền thông

	21
	Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:
- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Y tế
Sở Nội vụ

	22
	Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Công Thương
Sở Nội vụ

	23
	Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước
	- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006
- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007

- Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009
- Thông tư số 35/2007/TT-BTC đã hết hiệu lực từ 14/02/2010

- Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV
	Sở Tài chính

	24
	Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động
	- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 04/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
	Ban Quản lý các KCN

	25
	Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	26
	Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Thông tin và Truyền thông

	27
	Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	28
	Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam
	- Luật Trợ giúp pháp lý 2006
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 05/2012/NĐ-CP, Nghị định 14/2013/NĐ-CP
	Sở Tư pháp

	29
	Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (Đã được sửa đổi bằng Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)
	- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008
- Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 45/2011/NĐ-CP

- Nghị định số 63/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 74/2011/NĐ-CP

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 176/2012/TT-BTC
	Sở Tài chính
Sở Tư pháp

	
	Năm 2009
	
	
	

	30
	Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:
- Thông tư số 10/2006/TT-BCA đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2013/TT-BCA
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	31
	Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2009

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Khoa học và Công Nghệ
Sở Nội vụ

	32
	Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ

	33
	Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao
	- Pháp lệnh cán bộ, công chức 1998

- Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Pháp lệnh cán bộ, công chức 1998 đã được thay thế bằng Luật cán bộ, công chức 2008
- Thông tư số 51/2008/TT-BTC đã được thay thế bằng Thông tư 139/2010/TT-BTC  
	Sở Nội vụ

	34
	Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực:

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 đã được thay thế bằng Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
	Sở Nội vụ

	35
	Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Tài Nguyên và Môi trường
Sở Nội vụ

	36
	Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Xây dựng

Sở Nội vụ

	37
	Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND)
	- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	38
	Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định thời gian hoạt động đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
	Sở Thông tin và Truyền thông

	39
	Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005 và Pháp lệnh sửa đổi 2007
- Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung   2007 đã được thay thế bằng Pháp lệnh sửa đổi 2012
- Nghị định 54/2006/NĐ-CP và Nghị định 89/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 31/2013/NĐ-CP 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	40
	Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND 04 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
	- Luật Xây dựng 2003
- Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

- Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 03/6/2003


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Luật Xây dựng 2003 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
- Nghị định 81/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 117/2009/NĐ-CP

- Nghị định 67/2003/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 25/2013/NĐ-CP
	Sở Xây dựng

	41
	Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố
	- Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009
	Hiện đang xây dựng văn bản thay thế Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND
	Sở Nội vụ

	
	Năm 2010
	
	
	

	42
	Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/5/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 06/2012/NĐ-CP, Nghị định 04/2012/NĐ-CP
- Thông tư số 03/2008/TT-BTP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2011/TT-BTP
	Sở Tư pháp

	43
	Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú
	- Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 107/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2010/NĐ-CP

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 19/2011/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP
	Sở Tư pháp
Công an tỉnh

	44
	Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 134/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 45/2010/NĐ-CP
Cơ quan chủ trì soạn thảo đang xây dựng văn bản thay thế
	Sở Công thương

	45
	Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam
	-  Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 134/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 45/2010/NĐ-CP


	Sở Công thương

	46
	Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 107/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 36/2011/NĐ-CP
- Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 29/2013/NĐ-CP
	Sở Nội vụ

	47
	Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	- Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 133/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 103/2011/NĐ-CP
	Sở Khoa học và Công nghệ

	48
	Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Kim Bảng
	- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 06/2012/NĐ-CP, Nghị định 04/2012/NĐ-CP
	Sở Tư pháp

	49
	Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
	- Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003
- Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007

- Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 116/2003/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 29/2012/NĐ-CP
- Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT

- Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV
	Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ

	50
	Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 97/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 72/2013/NĐ-CP
	Sở Thông tin và Truyền thông

	51
	Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009
- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 39/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2012/NĐ-CP
- Thông tư số 23/2009/TT-BCT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2012/TT-BCT
	Sở Công thương

	52
	Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố
	- Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009
- Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lưc:

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Hiện đang xây dựng văn bản thay thế Nghị quyết 08
	Sở Nội vụ

	53
	Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP
	Sở Giao thông vận tải

	54
	Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009
	Sở Nội vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư

	55
	Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006
- Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 115/2011/NĐ-CP

-  Thông tư 90/2004/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Thông tư 51/2011/TT-BTC, Thông tư 197/2012/TT-BTC
	Sở Giao thông vận tải

	56
	Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2012/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP.
	Sở Tư pháp

	57
	Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	58
	Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc V/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 64/2012/NĐ-CP, Nghị định 15/2013/NĐ-CP
	Sở Thông tin và Truyền thông

	59
	Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành tiêu chí lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị; trình tự thủ tục thực hiện xét duyệt, thứ tự và đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị tại tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006

- Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 90/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 71/2010/NĐ-CP

- Quyết định 67/2009/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 96/2009/QĐ-TTg
	Sở Xây dựng

	60
	Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã phường, thị trấn
	- Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 60/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 43/2006/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	
	Năm 2011
	
	
	

	61
	Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
	- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 ngàu 12/02/2009

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008

- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2010

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 12/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 64/2012/NĐ-CP, Nghị định 15/2013/NĐ-CP

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 04/2013/NĐ-CP

- Nghị định 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2012/NĐ-CP
	Sở Xây dựng

	62
	Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
	- Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004
- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP
- Nghị định 69/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 121/2010/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	63
	Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015”
	- Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
	Sở Tài chính
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	64
	Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
	- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP
	Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh

	65
	Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam
	- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP
	Sở Nội vụ

	66
	Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND
	- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 299/10/2004

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

-Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	67
	Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

-Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP

- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Thông tư 16/2011/TT-BTNMT, Thông tư 20/2010/TT-BTNMT
	Sở Tài Nguyên và Môi trường

	68
	Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP
	Sở Nội vụ
Sở Tài chính
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	Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân
	- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lưc:
- Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2012/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP
	Sở Tư pháp

	70
	Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Hà Nam ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004

- Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lưc:

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2012/NĐ-CP
- Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 15/2013/NĐ-CP
- Thông tư 03/2011/TT-BXD đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 10/2013/TT-BXD
	Sở Xây dựng

	71
	Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

- Thông tư 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 115/2008/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 67/2012/NĐ-CP

-  Nghị định 12/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2012/NĐ-CP

- Thông tư 36/2009/TT-BTC đã đươc thay thế bằng Thông tư 41/2013/TT-BTC
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	72
	Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ,cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002; Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008

- Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002; Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008 sẽ hết hiệu lực toàn bộ từ 31/12/2013

- Nghị định 34/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 71/2012/NĐ-CP và sẽ được thay thế bằng Nghị định 171/2013/NĐ-CP kề từ thời điểm 01/01/2014
	Sở Giao thông vận tải

	73
	Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi ( Thay thế Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)
	- Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008

- Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999

- Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 63/2008/NĐ-CP, Nghị định 82/2009/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 74/2011/NĐ-CP

- Nghị định 176/1999/NĐ-CP, Nghị định 47/2003/NĐ-CP, Nghị định 80/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định 45/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2011/NĐ-CP
- Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND  ngày 16/7/2013
	Sở Tài chính

	Năm 2012
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	Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
	- Pháp lệnh Giá 2002
- Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/10/2003


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Pháp lệnh Giá 2002 đã được thay thế bằng Luật Giá 2012

- Nghị định 170/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 89/2013/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	75
	Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc quyết toán thu – chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010
	- Luật Ngân sách nhà nước 2002
- Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 43/2006/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	76
	Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh
	- Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010

- Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định 114/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 112/2011/NĐ-CP

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 29/2013/NĐ-CP

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 93/2010/NĐ-CP

- Quyết định 04/2004/QĐ-BNV đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2012/TT-BNV
	Sở Nội vụ

	77
	Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh
	- Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009

- Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Quyết định 800/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012, Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013

- Quyết định 491/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	78
	Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Trái phiếu chính phủ tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 64/2012/NĐ-CP, Nghị định 15/2013/NĐ-CP
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	79
	Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

	80
	Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
- Thông tư 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2013/NĐ-CP
- Thông tư 224/2010/TT-BTC đã được thay thế bằng thông tư 167/2012/TT-BTC
	Sở Tài chính

Sở Tư pháp

	81
	Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tố
	- Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 91/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 93/2012/NĐ-CP
	Sở Tài chính
Sở Giao thông vận tải

	82
	Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013
	- Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 49/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 74/2013/NĐ-CP
	Sở GD&ĐT

	83
	Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh V/v quy định mức trợ cấp, trọ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007
- Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP còn hiệu lực đến 31/12/2013 và sẽ được thay thế bằng Nghị định 136/2013/NĐ-CP

- Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH, Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH, Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
	Sở LĐ,TB&XH

Sở Tài chính

	 84
	Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	85
	Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định “Chế độ thù lao viết, biên tập, tin bài trên Công thông tin điện tử tỉnh Hà Nam và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”
	- Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư 137/2007/TT-BTC thay thế bởi Thông tư 194/2012/TT-BTC
	Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính

	86
	Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam.
	- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi. bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP
	Sở Giao thông vận tải

	87
	Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành “Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác KĐT mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
	- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP  ngày 166/12/2004
- Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi: Nghị định 15/2013/NĐ-CP; Nghị định 64/2012/NĐ-CP; Nghị định 83/2009

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng  Nghị định 15/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 02/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 11/2013/NĐ-CP
	Sở Xây dựng

	88
	Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Ban hành “Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng KĐT mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
	- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 68/2012/NĐ-CP
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	89
	Quyết định sổ 27/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	90
	Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
	Sở Tư pháp

	91
	Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
 
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi: Nghị định 04/2013/NĐ-CP; Nghị định 88/2009/NĐ-CP

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi:  Nghị định 15/2013/NĐ-CP; Nghị định 64/2012/NĐ-CP; Nghị định 83/2009/NĐ-CP
	Ban Quản lý các KCN tỉnh

Sở Nội vụ

	92
	Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi:  Nghị định 29/2011/NĐ-CP; Nghị định 21/2008/NĐ-CP

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 08/2013/NĐ-CP
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	93
	Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàntỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007

- Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lưc:

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 04/2013/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 123/2007/NĐ-CP

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 120/2010/NĐ-CP

- Thông tư 33/2009/TT-BXD đã được thay thế bằng Thông tư 12/2012/TT-BXD
	Sở Xây dựng

	94
	Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013
	- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Nghị định 38/2011/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 17/2010/NĐ-CP, Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	95
	Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 04/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
	Ban Quản lý các KCN tỉnh



	Năm 2013
	
	
	
	

	96
	Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực :

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2006/TT-BTC

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC
	Sở Giao thông vận tải

	97
	Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực :

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2006/TT-BTC

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC
	Sở Tài Nguyên và Môi trường

	98
	Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bổ sung và sử đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị số 26/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2010 

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị số 26/2010/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 25/2013/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	99
	Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC 


	Sở Công thương

	100
	Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC 
	Sở Tài chính

	101
	Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC 
	Sở Xây dựng

	102
	Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP
	Sở Giao thông vận tải

	103
	Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v qui định tỷ lệ phần trăm (%) chi phí khoán, quản lý và sử dụng chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quĩ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu
	- Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 
- Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư số 137/2010/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 215/2012/TT-BTC

- Thông tư số 59/2008/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản: Thông tư 51/2010/TT-BTC, Thông tư 153/2013/TT-BTC (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2013)
	Sở Tài chính

	104
	Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định tạm thời mức thu phí chợ tại Chợ đầu mối gia súc, gia cầm
	- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2012/TT-BTC 
	Sở Tài chính

Sở Công thương

	105
	Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013)
	- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 

- Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP  đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP

- Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT đã hết hiệu lực từ ngày 02/07/2011
	Sở Giao thông vận tải

	106
	Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004

	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Văn bản: Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	107
	Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013
	- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011
- Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012

- Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	108
	Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013) 
	- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP
	Sở Giao thông vận tải

	109
	Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo
	- Quyết định số 162-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992 


	Quyết định số 162-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992  không còn phù hợp
	Văn phòng UBND tỉnh

	110
	Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2013-2014
	- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 74/2013/NĐ-CP
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	111
	Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
	- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 24/2006/NĐ-CP
	Sở Tài chính

	112
	Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008


	 Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 04/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
	Trưởng ban quản lý các KCN

	113
	Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp,hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định 53/2007/NĐ-CP sẽ được thay thể bởi Nghị định 155/2013/NĐ-CP từ 01/01/2014
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	114
	Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
	- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008


	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2009/NĐ-CP
	Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ

	115
	Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
	- Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008
	Căn cứ pháp lý đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực:

- Nghị định số 103/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Nghị định 27/2012/NĐ-CP

-  Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2013/NĐ-CP
	Sở Nội vụ


